
Mẫu TB18-TLĐ 

Công đoàn cấp trên.......... 

Đơn vị ……………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: …………… Hà Nội, ngày..... tháng..... năm …… 

  

THÔNG BÁO 

DUYỆT DỰ TOÁN THU, CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

Năm: …… 

Kính gửi: ……………………………………………………… 

(Đơn vị duyệt) thông báo duyệt dự toán thu, chi năm ...của đơn vị như sau: 

Đơn vị: đồng 

Thu, chi tài chính công đoàn (B15B-TLĐ) Thu, chi hoạt động sự nghiệp 

TT Nội dung Số tiền được 
duyệt TT Nội dung Số tiền được 

duyệt 

A B C D E G 

I PHẦN THU (B) - 1 Chênh lệch thu, chi đầu 
kỳ    

1 
Tài chính công đoàn cấp 
trên cấp theo phân phối 
(mã số 28.01) 

  2 Thu trong kỳ   

2 
Tài chính công đoàn cấp 
trên cấp hỗ trợ (mã số 
28.02) 

    a- Thu hoạt động hành 
chính, sự nghiệp   

3 Thu khác     

(*) Trong đó: Thu từ hỗ 
trợ, được giao nhiệm vụ, 
đặt hàng, đấu thầu nguồn 
NSNN và TCCĐ 

  

II PHẦN CHI (C) -   b- Thu hoạt động sản 
xuất, kinh doanh dịch vụ   



1 
Chi trực tiếp chăm lo, 
bảo vệ, đào tạo đoàn viên 
và NLĐ (mã số 31) 

    c- Thu hoạt động tài 
chính   

2 
Chi tuyên truyền đoàn 
viên, người lao động (mã 
số 32) 

    d- Thu khác   

3 Chi quản lý hành chính 
(mã số 33)   3 Chi trong kỳ   

4 
Chi lương, phụ cấp và 
các khoản phải nộp theo 
lương (mã số 34) 

    Trong đó:   

  a-Lương cán bộ CĐ trong 
biên chế (mã số 34.01)     

a- Chi lương, phụ cấp và 
các khoản phải nộp theo 
lương 

  

  b-Phụ cấp cán bộ công 
đoàn (mã số 34.02)     

(*) Trong đó: số chi sử 
dụng từ nguồn NSNN và 
TCCĐ 

  

  c-Các khoản phải nộp 
theo lương (mã số 34.03)     b- Khấu hao TSCĐ   

5 
Chi bảo dưỡng, sửa chữa 
TX, mua sắm TSCĐ, đầu 
tư XDCB (mã số 36) 

  4 Chênh lệch thu, chi 
trong kỳ (4=2-3)   

  
a-Chi bảo dưỡng, sửa 
chữa TX TSCĐ (mã số 
36.01) 

  5 Chi phí Thuế TNDN   

  b-Chi mua sắm TSCĐ 
(mã số 36.02)   6 Thặng dư/ Thâm hụt 

trong năm   

  c-Chi đầu tư XDCB (mã 
số 36.03)   7 Nộp cấp trên kỳ này (nếu 

có)   

  
- Chi đầu tư XDCB từ 
quỹ đầu tư (mã số 
36.03.01) 

  8 Kinh phí CTX tiết kiệm 
được đơn vị tự chủ   

  
- Chi đầu tư XDCB từ 
quỹ đầu tư thiết chế công 
đoàn (mã số 36.03.02) 

  9 Trích lập các quỹ đơn vị 
kỳ này   

6 
Các khoản chi khác về 
hoạt động công đoàn (mã 
số 37) 

    a- Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp   

  a-Chi khác (mã số 37.01)     b- Quỹ bổ sung thu nhập   



  b-Kết quả khoán chi (mã 
số 37.02)     c- Quỹ khen thưởng, Quỹ 

phúc lợi   

III KINH PHÍ DỰ 
PHÒNG (D) -   d- Quỹ khác theo quy 

định   

  

TỔNG HỢP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY (B15B-TLĐ) 

TT Nội dung 

Ước thực 
hiện đến 

31/12 năm 
trước 

TT Nội dung 
Dự toán 

thực hiện 
năm nay 

  ĐẦU KỲ (A) - II CUỐI KỲ (A+B-C-D) - 

1 Quỹ đầu tư bằng tiền (mã 
số 50.01)   1 Quỹ đầu tư bằng tiền (mã 

số 50.01)   

  a- Quỹ đầu tư bằng tiền 
(mã số 50.01.01)     a- Quỹ đầu tư bằng tiền 

(mã số 50.01.01)   

  
b- Quỹ đầu tư Thiết chế 
CĐ bằng tiền (mã số 
50.01.02) 

    
b- Quỹ đầu tư Thiết chế 
CĐ bằng tiền (mã số 
50.01.02) 

  

2 Quỹ hoạt động thường 
xuyên (mã số 50.02)   2 Quỹ hoạt động thường 

xuyên (mã số 50.02)   

3 
Quỹ đại diện, bảo vệ 
người lao động (mã số 
50.03) 

  3 
Quỹ đại diện, bảo vệ 
người lao động (mã số 
50.03) 

  

Ghi chú: <cán bộ quản lý nhập nội dung yêu cầu trong giao dự toán... > 

Nhận xét: 

  

CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỞNG BAN TÀI 
CHÍNH 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 


